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ĐÁ ỐP LÁT PHONG THUỶ KHANG MINH
Giải pháp phong thuỷ cho mọi nhà



ĐÁ ỐP LÁT THẠCH ANH - PREMIUM

Với nghệ thuật sáng tạo giữa đá quý Serpentine và đá 
Vàng Ngọc trên nền trắng sáng từ đá Thạch Anh tự 
nhiên tạo nên không gian sống ngập tràn sắc màu, 
mang nguồn năng lượng tươi trẻ, phóng khoáng.

ĐÁ ỐP LÁT THẠCH ANH - GEM

Dòng sản phẩm Gem với nguồn năng lượng tích cực 
mạnh mẽ (theo quan niệm phong thủy Á Đông) sẽ góp 
phần mang đến những điều tốt đẹp, may mắn, thịnh 
vượng cho cuộc sống.

ĐÁ ỐP LÁT THẠCH ANH – CLASSIC PLUS

Điểm nhấn ấn tượng từ đá Vàng Ngọc trên nền trắng 
sáng Thạch Anh tự nhiên, cầu thang Thạch Anh dòng 
Classic Plus tạo chiều sâu cho không gian kiến trúc nội 
thất cao cấp, mang nét đẹp thuần khiết, trang nhã, trẻ 
trung.

ĐÁ ỐP LÁT THẠCH ANH – CLASSIC

Dòng sản phẩm Classic được hình thành  từ Thạch Anh 
trắng tinh chất, sử dụng các tone màu nền trung tính 
như: trắng, ghi, vàng kem,… Cầu thang Thạch Anh dòng 
Classic mở ra không gian sống tinh tế, thanh lịch, 
mang đậm nét đương đại.

Các loại đá quý phong thủy như đá Thạch anh, đá Aventurine, Thạch anh Tím, Mã Não đỏ, Ngọc Hoàng 
Long, Serpentine..., là những khoáng chất quý hiếm trải qua hàng triệu năm kết tinh trong lòng đất và 
hấp thụ linh khí đất trời. Mỗi viên đá đều mang trong mình năng lượng tích cực, là biểu tượng của tài lộc, 
hạnh phúc, bình an & may mắn. Đây là vật liệu phong thủy được Khang Minh dùng để sản xuất nên Đá 
ốp lát phong thủy.

Khi sử dụng Đá ốp lát phong thủy Khang Minh, năng lượng tích cực từ thạch anh đá quý lan tỏa làm cho 
Trục cầu thang trở thành trục vượng khí của ngôi nhà.
-  Cầu thang Đá phong thủy Khang Minh nâng tầm trục cầu thang trở thành trục vượng khí trong ngôi 
nhà, mang An Khang Thịnh Vượng và Tài Lộc dồi dào đến cho gia chủ.
-  Gam nền sáng là chủ đạo, vân sắc đá quý vô cùng nổi bật và độc đáo, phù hợp với phong cách kiến trúc 
hiện đại, tinh tế và bền mãi với thời gian. 
-  Cầu thang Đá phong thủy Khang Minh có cốt đá không lão hoá và có khả năng làm mới lại bề mặt sau 
nhiều năm sử dụng, giúp cầu thang luôn mới đẹp.

Khơi nguồn vượng khí cho ngôi nhà Việt
ĐÁ ỐP LÁT PHONG THUỶ KHANG MINH
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BỘ SƯU TẬP MẪU ĐÁ &
                   ỨNG DỤNG ĐÁ ỐP LÁT PHONG THUỶ

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.550.000 đ/m2

3.750.000 đ/m2

3.890.000 đ/md

4.290.000 đ/m2 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.150.000 đ/m2

3.390.000 đ/m2

3.500.000 đ/md

4.000.000 đ/m2

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.150.000 đ/m2

3.390.000 đ/m2

3.500.000 đ/md

4.000.000 đ/m2

THẠCH ANH TRẮNG NGỌC TRAI: C10222, C10322, C10422

THẠCH ANH VÀNG ÁNH DƯƠNG: C30322 

THẠCH ANH XÁM NGÂN HÀ: C70322, C20322, C20422
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HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp(R < 61cm)

Lát sàn 

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.890.000 đ/m2

4.190.000 đ/m2

4.250.000 đ/md

4.750.000 đ/m2

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.890.000 đ/m2

4.190.000 đ/m2 

4.250.000 đ/md

4.750.000 đ/m2 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.990.000 đ/m2

4.290.000 đ/m2 

4.450.000 đ/md

4.890.000 đ/m2

THẠCH ANH VÀNG NGỌC: S104VN22M1

THẠCH ANH XANH THIÊN THANH: P104TT22B1

THẠCH ANH PHA LÊ XANH NGỌC: R102XN22S1
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THẠCH ANH OBSIDIAN ĐEN: G102BOB22S1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.990.000 đ/m2

4.290.000 đ/m2

4.450.000 đ/md

4.890.000 đ/m2

THẠCH ANH SERPENTINE: G102SPT22S1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.890.000 đ/m2

4.190.000 đ/m2

4.250.000 đ/md

4.750.000 đ/m2

THẠCH ANH SERPENTINE: G102SPT22M1, G102SPT22B1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm) 

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

4.290.000 đ/m2

4.590.000 đ/m2

4.690.000 đ/md

4.990.000 đ/m2

Trục phong thuỷ theo chiều đứng
CẦU THANG LÀ

Của ngôi nhà
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THẠCH ANH OBSIDIAN ĐEN: G102BOB22M1, G104BOB22M1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

4.290.000 đ/m2

4.590.000 đ/m2

4.690.000 đ/md

4.990.000 đ/m2

THẠCH ANH NGỌC HOÀNG LONG: G102NHL22M1, G104NHL22M1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

THẠCH ANH NGỌC HOÀNG LONG: G102NHL22S2

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

4.290.000 đ/m2

4.590.000 đ/m2

4.690.000 đ/md

4.990.000 đ/m2
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THẠCH ANH HOA NÚI LỬA: G104HNL22B1 

THẠCH ANH THẠCH LỰU NGỌC: G102TLN22M1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

THẠCH ANH NHŨ VÀNG:  G102DNV22S1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

4.290.000 đ/m2

4.590.000 đ/m2

4.690.000 đ/md

4.990.000 đ/m2
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THẠCH ANH NHŨ VÀNG: G102DNV22M1, G102DNV22B1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

THẠCH ANH AVENTURINE: G102AVE22M1, G104AVE22M1

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2
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THẠCH ANH VÂN GỖ: G102VGO22B1, G104VGO22B1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

3.990.000 đ/m2

4.290.000 đ/m2 

4.490.000 đ/md

4.990.000 đ/m2

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 



THẠCH ANH MÃ NÃO ĐỎ: G102MND22B1, G104MND22B1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

THẠCH ANH ĐÁ MẮT HỔ: G102DMH22B1
HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

THẠCH ANH LAPIS LAZULI: G104LAP22B1

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

5.690.000 đ/m2

5.950.000 đ/m2

5.990.000 đ/md

6.550.000 đ/m2

Mang  giá trị phong thuỷ
ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH LÀ ĐÁ ỐP LÁT
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THẠCH ANH TÍM: G102TAT22M1, G104TAT22M1, G102TAT22M2

HẠNG MỤC

Lát cầu thang

Ốp thang máy 

Ốp mặt bếp (R < 61cm)

Lát sàn 

ĐƠN GIÁ (VNĐ)

6.290.000 đ/m2

6.590.000 đ/m2

6.690.000 đ/md

6.9hh90.000 đ/m2
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ĐÁ ỐP LÁT PHONG THUỶ 
Đá ốp lát phong thủy được tạo thành từ vật liệu phong thủy tự nhiên là đá thạch anh, 
loại đá kết tinh trong lòng đất, trải qua hàng triệu năm hấp thụ năng lượng và Linh 
khí đất trời. Nguồn năng lượng phong thuỷ từ đá thạch anh tác động tích cực tới con 
người. Đá ốp lát phong thủy có ảnh hưởng lớn đến phong thủy của ngôi nhà tuỳ vào 
vị trí mà nó xuất hiện, đặc biệt là những chỗ có tính “kích hoạt vượng khí, rước may 
vào nhà” như cửa chính, trục cầu thang, phòng bếp... 
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Cầu thang Đá phong thủy Khang Minh là giải pháp nâng tầm Trục cầu thang trở thành 
Trục vượng khí, khơi thông mạch năng lượng sinh khí trong ngôi nhà, mang An Khang 

Thịnh Vượng đến cho Gia chủ.

CẦU THANG LÀ MẠCH SINH 
KHÍ KẾT NỐI CÁC TẦNG 
KHÔNG GIAN : 

Nếu coi ngôi nhà là một “cơ 
thể” sống thì cầu thang chính 
là xương sống, có tác dụng 
nâng đỡ, là cột trụ cho ngôi 
nhà. Trong Phong Thủy, 
Người đi thì Khí đi, cầu thang 
là nơi thường xuyên có người 
đi lại lên xuống, tạo ra luồng 
khí lan tỏa khắp không gian 
tới từng ngóc ngách trong căn 
nhà. 

“ ”
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Obsidian Đen

Ngọc Hoàng Long

Hoa Núi Lửa

Thạch Lựu Ngọc

Nhũ Vàng

Vân Gỗ

Aventurine

Mã Não Đỏ

Thạch Anh Tóc Xanh

Classic Plus

Premium

Crystal

Thạch anh Trắng Ngọc Trai

Thạch anh Vàng Ánh Dương

Thạch anh Xám Ngân Hà

Thạch anh Vàng Ngọc

Thạch anh Xanh Thiên Thanh

Thạch anh Pha Lê Xanh Ngọc

Serpentine

C10222, C10322, C10422

C30322

C70322, C20322, C20422

G102SPT22S1

 3.550

3.150

3.150

3.890

3.890

3.990

3.050
3.890

4.290

4.290

3.990

4.290

4.290

4.290

5.690

5.690

5.690

5.690

4.290

5.690

5.690

3.990

3.990

5.690

5.690

5.690

5.690

5.690

5.690

6.290

6.290

6.290

6.290

 3.090

 2.890

 2.890

3.590

3.590

3.690

2,790
3.590

3.850

3.850

3.650

3.850

3.850

3850

5.250

5.250

5.250

5.250

3.850

5.250

5.250

3.650

3.650

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.250

5.690

5.690

5.690

5.690

 350

 280

 280

390

390

390

2,790
390

440

440

410

440

440

440

570

570

570

570

440

570

570

410

410

570

570

570

570

570

570

630

630

630

630

 155

130

130

160

160

160

2,790
160

190

190

160

190

190

190

235

235

235

235

190

235

235

160

160

235

235

235

235

235

235

210

210

210

210

225

 210

210

230

230

230

2,790
230

310

310

235

310

310

310

385

385

385

385

310

385

385

235

235

385

385

385

385

385

385

330

330

330

330

270

235

235

310

310

310

310
270

285

285

275

285

285

285

315

315

315

315

310

315

315

275

275

315

315

315

315

315

315

320

320

320

320

2) 2)
DÒNG SẢN PHẨM MÃ SẢN PHẨM

MẶT
BẬC
(m

CỔ
BẬC
(m

LEN
TƯỜNG

(Md)

Bậc
ghép chỉ

2cm
(Md)

Bậc
ghép mòi

4cm
(Md)

Bậc ghép
móng
ngựa
(Md)

Classic

Cầu  thang Thạch Anh Đá quý (Gem)

Thạch Anh Tím

Lapis Lazuli

Đá Mắt Hổ

G102SPT22S1

G102SPT22M1

G102SPT22B1

G102BOB22S1

G102BOB22M1

G104BOB22B1

G102NHL22S2

G102NHL22M1

G104NHL22M1

G104HNL22B1

G102TLN22M1

G102DNV22S1

G102DNV22M1

G102DNV22B1

G102VGO22B1

G104VGO22B1

G102AVE22M1

G104AVE22M1

G102MND22B1

G104MND22B1

G102DMH22B1

G104LAP22B1

G102TAT22M1

G104TAT22M1

G102TAT22M2

G104TTX22B1

S104VN22M1

P104TT22B1

R102XN22S1

CẦU THANG ĐÁ PHONG THỦY KHANG MINHBẢNG GIÁ CẦU THANG
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NẸP ĐỒNG T8-T10 (8x5mm)
2 nẹp chỉ (nẹp trơn hoặc nẹp gân) 250

70

Đơn giá trên đã bao gồm chi phí thi công lắp đặt hoàn thiện tại công trình. Việc thi công, bàn giao
   và bảo hành sẽ do Khang Minh thực hiện.

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế  VAT và áp dụng trên Toàn quốc.
Bảng giá có hiệu lực từ tháng 19/05/2024 cho tới khi có bảng giá mới thay thế.

Chi phí vận chuyển: theo chi phí thực tế.

Theo bảng giá trang 14

Theo bảng giá trang 14

Theo bảng giá trang 14

BẬC GHÉP MÒI
Ghép mòi góc 45 độ

CẦU THANG ĐÁ PHONG THỦY KHANG MINH

Khơi nguồn vượng khí cho ngôi nhà Việt
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TÍNH M2 BẬC CHÉO THEO HỆ SỐ 1,5 (TAM GIÁC VUÔNG, TAM GIÁC THƯỜNG, TAM GIÁC CÂN….)

TÍNH M2 VIỀN VÀ NHÂN CHIẾU NGHỈ CÙNG MÃ SP TÍNH M2 VIỀN VÀ NHÂN CHIẾU NGHỈ KHÁC MÃ SP

TÍNH M2 HẾT KHỔ (HÌNH ĐA GIÁC, HÌNH ĐẶC BIỆT)

a

Shb S

aa

b S

a

b S

Diện tích phần
sử dụng để lát

S

Diện tích phần
sử dụng để lát

S
SS S S

a

b SS S

a

bSS

a

bS bb

b bbb

a a a

a a a

( ) / 2 x 1,5 ( ) / 2 x 1,5( ) / 2 x 1,5 ( ) / 2 x 1,5 h

‘
‘

- Diện tích nhân CN: S1 = (a' x b') 
- Diện tích viền CN: S2 = ((a x b) - S1) x 1,2

* Đối với bậc chéo/chiếu nghỉ là hình tam giác vuông, tam giác thường, tam giác cân...  có 2 góc nhọn và có 1 hoặc 2 mỏ/lợi bên trái hoặc bên phải có 
   chiều dài cạnh < 100mm được áp dụng tính công thức hệ số 1,5

* Đối với bậc chéo có mỏ/lợi bên trái hoặc bên phải bậc có độ dài cạnh >100mm như Bậc CT xoắn ốc, hạng mục ốp lát có hình cong, hình tròn, viền cầu thang 
   cắt chéo 45 độ... là 1 dạng hình đặc biệt có các góc khuyết (như hình mô tả) có diện tích sử dụng lớn, hao hụt ít sẽ tính hết khổ theo chiều dài nhất x rộng nhất

- Diện tích nhân CN: S1 = (a' x b') 
- Diện tích viền CN: S2 = ((a x b) - S1) x 1,2

‘
‘
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CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG

STT CHỈ TIÊU ĐƠN VỊ

MPa

Ha

Mohs

%

MPa

Cấp

g/cm

≥ 10.7

≥ 33.67

5

≤ 2,9

75

6

≥ 2,26

SẢN PHẨM ĐÁ
ỐP LÁT PHONG THUỶ

1

2

3

4

5

6

7

Độ bền uốn

Độ chịu mài mòn bề mặt

Độ chống bám bẩn

Độ cứng vạch bề mặt

Cường độ nén

Khối lượng thể tích

Độ hút nước



CÁC ỨNG DỤNG
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Một ngôi nhà tốt thì phải vừa đẹp, tiện 
nghi đầy đủ công năng và phải đáp ứng 
được một số quy tắc phong thuỷ. 

Sử dụng đá ốp lát phong thuỷ Khang 
Minh sẽ giúp kích hoạt mạch năng 
lượng sinh khí mang tới may mắn, sức 
khoẻ và tài lộc cho gia chủ.

Đá ốp lát phong thuỷ
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Trục cầu thang có vai trò là 
mạch PHONG THỦY theo chiều 
đứng, là dòng chảy sinh khí kết 
nối giữa các tầng, ẢNH HƯỞNG 
lớn đến THỊNH SUY của cả ngôi 
nhà. 

Lát sàn Đá thạch anh vàng ngọc



CÔNG TY CP ĐÁ THẠCH ANH KHANG MINH
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